
 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT  
THÍ SINH THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 
 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN VĂN HÓA 

THỜI GIAN: Ngày 27/9/2024. 

PHÒNG THI SỐ 2 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ 
đào tạo 

Chuyên ngành 
Dân 
tộc 

Đối tượng 
ưu tiên Nam Nữ 

1 TH01 Nguyễn Thị Tú Anh  10/4/2002 
Thôn Xuân Hương, xã Hoá Quỳ, H. 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

2 TH02 Nguyễn Thị Doan  20/4/1987 
Xóm 7, xã Nga Thái, huyện Nga 
Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học 
GD Tiểu học; 

 
Kinh  

3 TH03 Vũ Thị Hằng  12/12/1986 
Số 88, đường Hoà Bình, Tiểu khu 6, 
thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh 
Con Bệnh 

binh 

4 TH04 Lê  Thị Hương  10/10/1983 
Số 22, đường Chu Văn An, Khu phố 
5, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

5 TH05 Phạm Thị Bích Loan  14/6/2002 
Khu phố 1, phường Phú Sơn, TX 
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

6 TH06 Lê Thị Nga  10/4/1993 
Khu phố Thanh Minh, phường 
Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, tỉnh 
Thanh Hoá. 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

7 TH07 Nguyễn Thị Nga  06/11/2002 
06 Hàm Tử, phường Quảng Hưng, 
TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

8 TH08 Lưu Thị Nguyên  22/3/1993 
KP4, P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

 

 



 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ 
đào tạo 

Chuyên ngành 
Dân 
tộc 

Đối tượng 
ưu tiên Nam Nữ 

09 TH09 Nguyễn Thị Oanh  02/9/1985 
Tổ 11, phường Tân Bình, TP. Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

10 TH10 Tống Thị Quỳnh  27/10/1987 
Khu phố 5, phường Phú sơn, TX. 
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

11 TH11 Vũ Thu Sáu  14/8/1991 
Nghĩa Dũng, Phong Sơn, Cẩm Thuỷ, 
Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

12 TH12 Trịnh Thị Tâm  06/7/1985 
Khu phố 4, P.Bắc Sơn, TX. Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

13 TH13 Nguyễn Thị Tươi  03/3/1996 
Thôn Hợp Long 2, xã Nga Trường, 
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

14 TH14 Nguyễn Thị Thuý  01/12/1997 
Thôn 3, xã Thiệu Vân, TP. Thanh 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

15 TH15 Trịnh Thu Trang  19/9/2002 
KP4, phường Ba Đình, TX Bỉm Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

16 TH16 Mai Thuý Vân  24/4/1993 
Thôn Quan Tương, xã Hà Tân, 
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học GD Tiểu học Kinh  

 

Danh sách gồm: 16 người. 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT  
THÍ SINH THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 
 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III (V.07.03.29), GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC 

THỜI GIAN: Ngày 27/9/2024. 

PHÒNG THI SỐ 2 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ 
đào tạo 

Chuyên ngành 
Dân 
tộc 

Đối tượng 
ưu tiên Nam Nữ 

01 TH20 Ngô Thị Dung  28/5/1984 
KP13, P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học Tin học Kinh 

Con thương 

binh, BB 

02 TH21 Nguyễn Thị Liên  01/8/1986 
KP14, P. Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ 

thông tin 
Kinh  

03 TH22 Lê Thuỳ Hoa  20/02/1981 
Khu phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Cử nhân Tin Kinh  

04 TH23 Vũ Lê Nguyên  22/6/1983 

Khu phố 6, phường Ngọc Trạo, thị 

xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 

Đại học Cử nhân Tin học Kinh  

05 TH24 Lê Thị Oanh  05/01/1989 
KP4, P. Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 
Đại học Công nghệ 

Thông tin 
Kinh  

 

Danh sách gồm: 05 người. 

 

 



 

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN 

HĐ. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT  
THÍ SINH THAM DỰ KỲ XÉT TUYỂN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BỈM SƠN, NĂM 2024 
 

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN THCS HẠNG III (V.07.04.32), GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC 

THỜI GIAN: Ngày 27/9/2024. 

PHÒNG THI SỐ 2 

STT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Hộ khẩu thường trú 
Trình độ 
đào tạo 

Chuyên ngành 
Dân 
tộc 

Đối tượng 
ưu tiên Nam Nữ 

01 THCS01 Trần Anh Linh 23/7/1996  

28 Đào Duy Từ, khu phố 2, phường 

Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học SP Hoá học Kinh  

02 THCS02 Hoàng Thị Nga  01/02/1996 
Thôn 8, xã Nga Điền, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 
Đại học SP Hoá học Kinh  

 

Danh sách gồm: 02 người. 

 

 

 

 


